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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội  
và ngoài Quân đội trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm,  

khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự 
 

Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Luật số 02/2021/QH15, Luật số 34/2024/QH15, Luật số 59/2024/QH15 và 
Luật số 99/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 87/2025/QH15; 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên tịch ban hành quy định về phối hợp giữa 
các cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội và ngoài Quân đội trong việc tiếp nhận, 
giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.   

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư liên tịch này quy định về phối hợp giữa các cơ quan, người có thẩm 
quyền trong Quân đội và ngoài Quân đội trong việc thực hiện một số quy định của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-sua-doi-Bo-Luat-To-tung-hinh-su-2021-489113.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-chuc-Toa-an-nhan-dan-2024-580434.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Tu-phap-nguoi-chua-thanh-nien-2024-so-59-2024-QH15-606865.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Luat-sua-doi-Bo-luat-To-tung-hinh-su-2025-so-99-2025-QH15-662829.aspx
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Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội và ngoài Quân đội, gồm: 

a) Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội 
nhân dân, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện 
kiểm sát quân sự trung ương (sau đây gọi chung là Cơ quan điều tra); 

b) Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Viện kiểm sát quân sự các cấp (sau đây gọi 
chung là Viện kiểm sát); 

c) Tòa án nhân dân các cấp, Tòa án quân sự các cấp (sau đây gọi chung là Tòa án); 

d) Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;  

đ) Công an xã, phường, đặc khu, Đồn Công an. 

2. Người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc các cơ quan quy định tại 
khoản 1 Điều này. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

1. Tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 

2. Bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

3. Tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, bảo đảm 
bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật và quy định của mỗi 
cơ quan. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
 

Điều 4. Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm  

1. Cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội hoặc ngoài Quân đội có trách nhiệm 
tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển nguồn tin 
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về tội phạm cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.   

2. Trường hợp có căn cứ xác định nguồn tin về tội phạm không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có căn cứ xác định, cơ 
quan đã tiếp nhận nguồn tin về tội phạm phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có 
thẩm quyền; trường hợp không thể chuyển ngay vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại 
khách quan hoặc thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 7 
và khoản 3 Điều 8 của Thông tư liên tịch này thì phải thông báo ngay qua điện thoại 
hoặc hình thức liên lạc khác nhanh nhất cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.    

3. Trường hợp phát hiện, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm trên tàu bay, tàu biển 
thì trong thời hạn 03 ngày kể từ khi tàu bay đến sân bay, tàu biển cập cảng đầu 
tiên, cơ quan, người đã phát hiện, tiếp nhận nguồn tin phải thông báo bằng văn bản 
cho Viện kiểm sát có thẩm quyền.     

4. Các cơ quan có trách nhiệm phối hợp thống nhất về thời gian, địa điểm 
chuyển giao người vi phạm, hồ sơ, tài liệu, đồ vật, tài sản, phương tiện liên quan đến 
nguồn tin về tội phạm; trường hợp không thống nhất được địa điểm thì việc chuyển 
giao được tiến hành tại cơ quan tiếp nhận, giải quyết ban đầu. Cơ quan tiếp nhận, 
giải quyết ban đầu có trách nhiệm thu thập đầy đủ tài liệu, thống kê hồ sơ, đồ vật, tài 
sản, phương tiện có liên quan bàn giao cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Sau khi 
bàn giao, cơ quan tiếp nhận, giải quyết ban đầu tiếp tục có trách nhiệm phối hợp với 
Cơ quan điều tra có thẩm quyền khi có yêu cầu, đề nghị. Viện kiểm sát thực hành 
quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết ban đầu có trách nhiệm chuyển hồ 
sơ kiểm sát cho Viện kiểm sát có thẩm quyền. 

Việc chuyển giao hồ sơ, tài liệu phải được lập biên bản, thống kê tài liệu và 
đóng dấu bút lục theo quy định.  

5. Chi phí tố tụng trong giai đoạn thụ lý, giải quyết ban đầu nguồn tin về tội 
phạm do cơ quan tiếp nhận, giải quyết ban đầu có trách nhiệm thực hiện theo quy 
định của pháp luật.   

Điều 5. Thông báo việc chuyển giao và kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm 

1. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ 
quan điều tra có thẩm quyền giải quyết, cơ quan tiếp nhận, giải quyết ban đầu 
nguồn tin về tội phạm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ 
chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.   
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2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra một trong các quyết định quy định tại 
khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao 
nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải thông báo bằng văn bản về kết 
quả giải quyết cho cơ quan đã tiếp nhận, giải quyết ban đầu nguồn tin về tội phạm 
và cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 
Trường hợp Viện kiểm sát trực tiếp giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định 
tại điểm c khoản 3 Điều 145 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì Viện kiểm sát có trách 
nhiệm thông báo.  

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra một trong các quyết định quy định tại 
khoản 1 Điều 147 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Viện kiểm sát có thẩm quyền thực 
hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm thông báo bằng 
văn bản về kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm 
sát việc tiếp nhận, giải quyết ban đầu nguồn tin về tội phạm.  

Điều 6. Phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm đã có căn cứ xác định 
thẩm quyền  

Trường hợp có căn cứ xác định nguồn tin về tội phạm thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Cơ quan điều tra trong Quân đội hoặc của Cơ quan điều tra ngoài Quân 
đội thì xử lý như sau:     

1. Cơ quan điều tra nào phát hiện, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm trước thì 
phải thông báo ngay qua điện thoại hoặc bằng hình thức liên lạc khác nhanh nhất 
cho Cơ quan điều tra trong Quân đội hoặc ngoài Quân đội có thẩm quyền để giải 
quyết. Cơ quan điều tra thụ lý, giải quyết có trách nhiệm thông báo cho Viện kiểm 
sát có thẩm quyền. 

2. Trường hợp Cơ quan điều tra có thẩm quyền chưa kịp tiếp nhận, nhưng cần 
phải tiến hành ngay các hoạt động kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật 
để thu thập tài liệu, dấu vết, vật chứng, truy xét đối tượng, xác minh tung tích nạn 
nhân thì Cơ quan điều tra phát hiện, tiếp nhận phải chủ trì, phối hợp với Viện kiểm 
sát có thẩm quyền tiến hành ngay các hoạt động kiểm tra, xác minh ban đầu. Cơ 
quan điều tra phát hiện, tiếp nhận giải quyết phải nhanh chóng tiến hành các hoạt 
động kiểm tra, xác minh, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao ngay người vi 
phạm, hồ sơ, tài liệu, đồ vật, tài sản, phương tiện có liên quan cho Cơ quan điều tra 
có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.    
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Điều 7. Phối hợp giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa xác định rõ thẩm quyền 

1. Trường hợp Cơ quan điều tra trong Quân đội hoặc Cơ quan điều tra ngoài 
Quân đội phát hiện, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm là các vụ việc xảy ra tại các 
khu vực giáp ranh mốc giới, địa giới với khu quân sự do Quân đội quản lý, bảo vệ 
hoặc xảy ra ngoài khu quân sự nhưng có thông tin liên quan đến quân đội; vụ việc 
chưa rõ người phạm tội, người bị hại có phải là người do Quân đội quản lý hoặc 
hành vi của người phạm tội có liên quan bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho 
Quân đội hay không, thì Cơ quan điều tra đã phát hiện, tiếp nhận phải chủ trì, phối 
hợp với Viện kiểm sát có thẩm quyền phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm, 
tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh ban đầu, trường hợp cần phối hợp với 
Cơ quan điều tra khác trên địa bàn thì thông báo ngay cho Cơ quan đó để phối hợp 
giải quyết, xác định thẩm quyền. Khi có căn cứ xác định vụ việc không thuộc thẩm 
quyền giải quyết của mình thì phải nhanh chóng tiến hành các hoạt động kiểm tra, 
xác minh, hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao ngay người vi phạm, hồ sơ, tài liệu, 
đồ vật, tài sản, phương tiện có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để 
giải quyết.       

2. Trường hợp có tranh chấp về thẩm quyền giữa Cơ quan điều tra trong Quân 
đội và Cơ quan điều tra ngoài Quân đội thì Cơ quan điều tra tiếp nhận, giải quyết 
ban đầu trao đổi ngay với Viện kiểm sát có thẩm quyền và Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát có liên quan để thống nhất biện pháp giải quyết; nếu không thống nhất 
được, thì Viện kiểm sát đang thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, 
giải quyết nguồn tin về tội phạm có văn bản báo cáo, đề nghị Viện kiểm sát cấp 
trên trực tiếp xem xét, quyết định.       

Điều 8. Giải quyết vụ việc vi phạm quy định về an toàn giao thông đường 
bộ, đường sắt, đường thủy nội địa có liên quan đến người, phương tiện, tài sản 
của Quân đội 

1. Các vụ việc vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 
đường thủy nội địa do lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp nhận, giải quyết có thông 
tin liên quan đến người, phương tiện, tài sản của Quân đội thì lực lượng Cảnh sát 
giao thông tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định; 
đồng thời thông báo ngay qua điện thoại hoặc bằng hình thức liên lạc khác nhanh 
nhất cho Cơ quan điều tra trong Quân đội có thẩm quyền và Cơ quan điều tra trong 
Quân đội trên địa bàn có trụ sở gần nhất để kịp thời phối hợp giải quyết.   
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2. Trường hợp xác định được ngay vụ việc không có dấu hiệu tội phạm thì lực 
lượng Cảnh sát giao thông xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong 
thời hạn 03 ngày kể từ ngày lực lượng Cảnh sát giao thông kết thúc việc xử lý, giải 
quyết phải thông báo bằng văn bản về kết quả xử lý, giải quyết cho cơ quan, đơn vị 
quản lý người, phương tiện, tài sản của Quân đội để biết.     

3. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu 
tội phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra trong Quân đội thì lực 
lượng Cảnh sát giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận, giải quyết ban 
đầu bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, đồ vật, tài sản, phương tiện có liên quan đến 
vụ việc cho Cơ quan điều tra trong Quân đội để giải quyết. Sau khi bàn giao, lực 
lượng Cảnh sát giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm tiếp tục phối 
hợp với Cơ quan điều tra trong Quân đội khi có đề nghị hoặc yêu cầu phối hợp. 
Sau khi tiếp nhận vụ việc thuộc thẩm quyền, Cơ quan điều tra trong Quân đội tiến 
hành giải quyết và trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết phải 
thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết cho lực lượng Cảnh sát giao thông, 
Cơ quan Cảnh sát điều tra để tổng hợp, thống kê theo quy định.        

Điều 9. Phối hợp trực tiếp kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao 
nguồn tin về tội phạm của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số 
hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển  

1. Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc các Viện kiểm sát quân sự quân 
khu chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực trực tiếp kiểm sát việc 
phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của Biên phòng Cửa khẩu 
cảng, Đồn biên phòng thuộc Bộ đội biên phòng; Hải đoàn, Hải đội và Đội nghiệp 
vụ Cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn.     

2. Viện kiểm sát quân sự quân khu chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân 
dân cấp tỉnh trực tiếp kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về 
tội phạm của Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng; Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển; 
Đoàn Trinh sát và Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy của lực lượng 
Cảnh sát biển đóng quân trên địa bàn.   

3. Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương quyết định phân công thực 
hiện trực tiếp kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm 
của Cục Trinh sát; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đoàn Trinh sát và Đoàn 
đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội biên phòng; Bộ Tư lệnh 
Cảnh sát biển; Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển.   
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4. Chậm nhất 15 ngày trước ngày tiến hành trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát 
quân sự phải gửi quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, văn bản đề nghị cung cấp 
thông tin, số liệu kèm theo đề cương báo cáo đến cơ quan được kiểm sát. Trong 
thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, kế hoạch, văn bản đề nghị, cơ 
quan được kiểm sát phải gửi báo cáo bằng văn bản đến Viện kiểm sát quân sự.   

5. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc việc trực tiếp kiểm sát, Viện 
kiểm sát quân sự phải gửi kết luận trực tiếp kiểm sát đến cơ quan được kiểm sát, 
Viện kiểm sát nhân dân đã phối hợp và Viện kiểm sát quân sự cấp trên trực tiếp. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan được kiểm sát nhận được kết luận trực 
tiếp kiểm sát, nếu không đồng ý với nội dung kết luận hoặc có ý kiến khác, cơ 
quan được kiểm sát có quyền kiến nghị bằng văn bản. Trường hợp Viện kiểm sát 
giữ nguyên kết luận, cơ quan được kiểm sát có quyền kiến nghị bằng văn bản với 
Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để xem xét, giải quyết. Quyết định của Viện kiểm 
sát cấp trên trực tiếp là quyết định có hiệu lực pháp luật.       

6. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực có trách 
nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát quân sự trong việc cung cấp thông tin, số liệu về 
kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, 
lực lượng Cảnh sát biển do mình thực hiện theo đề nghị của Viện kiểm sát quân sự 
trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.  

7. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hiện, 
tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của các cơ quan được giao nhiệm vụ 
tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội biên phòng, lực lượng Cảnh sát 
biển thì Viện kiểm sát quân sự, Viện kiểm sát nhân dân phối hợp trực tiếp kiểm sát 
đột xuất theo quy định của pháp luật.   

Điều 10. Phối hợp trong trường hợp giải quyết vụ việc, vụ án phát hiện có 
dấu hiệu tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp 

1. Cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội hoặc ngoài Quân đội giải quyết vụ 
việc, vụ án nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư 
pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp thì trong thời 
hạn 24 giờ kể từ khi phát hiện, phải thông báo ngay qua điện thoại hoặc bằng hình 
thức liên lạc khác nhanh nhất cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
hoặc Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương để giải quyết theo thẩm 
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quyền; đồng thời phải chuyển hồ sơ, tài liệu (bản chính hoặc bản sao y) kèm đồ 
vật, tài sản có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền để kịp thời xác minh, 
giải quyết theo quy định của pháp luật trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày phát hiện. 
Cơ quan đã phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm, tội phạm có trách nhiệm phối 
hợp với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Cơ quan điều tra 
Viện kiểm sát quân sự trung ương giải quyết vụ việc, vụ án khi có yêu cầu. 

2. Trường hợp vụ việc, vụ án có dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư 
pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp vừa thuộc 
thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vừa thuộc thẩm 
quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương thì thẩm quyền giải 
quyết vụ việc, vụ án do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.     

Điều 11. Phối hợp ủy thác điều tra, tách, chuyển vụ án để điều tra theo 
thẩm quyền  

1. Cơ quan điều tra trong Quân đội và ngoài Quân đội tiến hành điều tra vụ 
án khi cần thiết phải ủy thác điều tra thì thực hiện theo quy định tại Điều 171 
của Bộ luật Tố tụng hình sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trước 
khi ra quyết định ủy thác điều tra, Cơ quan điều tra ủy thác trao đổi với Cơ quan 
điều tra được ủy thác để thống nhất về nội dung, thời hạn thực hiện việc ủy thác 
điều tra.  

2. Trường hợp Cơ quan điều tra ngoài Quân đội khi đang tiến hành điều tra vụ 
án phát hiện vụ án đó có liên quan đến người do Quân đội quản lý, bí mật quân sự 
hoặc gây thiệt hại cho Quân đội thì phải kịp thời kiểm tra, xác minh, đồng thời 
thông báo ngay qua điện thoại hoặc bằng hình thức liên lạc khác nhanh nhất cho 
Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong Quân đội để phối hợp kiểm tra, xác minh. 
Khi có căn cứ xác định vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra 
trong Quân đội thì phải chuyển ngay vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền 
trong Quân đội nếu không thể tách được vụ án. 

Trường hợp có thể tách được vụ án thì Cơ quan điều tra ngoài Quân đội thực 
hiện thủ tục tách vụ án và chuyển cho Cơ quan điều tra trong Quân đội để điều tra 
theo thẩm quyền. 

3. Trường hợp Cơ quan điều tra ngoài Quân đội đã ra quyết định khởi tố bị can 
sau đó mới có căn cứ xác định bị can là người do Quân đội quản lý thì xử lý như sau: 
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a) Trường hợp vụ án có một bị can hoặc không thể tách được vụ án thì phải 
chuyển ngay vụ án, bị can cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong Quân đội; 

b) Trường hợp vụ án có nhiều bị can mà có thể tách được vụ án thì Cơ quan 
điều tra ngoài Quân đội thực hiện thủ tục tách vụ án và chuyển vụ án, bị can cho 
Cơ quan điều tra trong Quân đội để điều tra theo thẩm quyền.  

Sau khi tiếp nhận bị can trong trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 
này, Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong Quân đội tiếp tục áp dụng các lệnh, 
quyết định tố tụng đối với bị can do các cơ quan tiến hành tố tụng ngoài Quân đội 
ban hành; trường hợp thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc thay 
đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can thì thực hiện theo quy định tại Điều 156, 
Điều 180 của Bộ luật Tố tụng hình sự và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

4. Trường hợp chuyển vụ án giữa Cơ quan điều tra trong Quân đội và ngoài 
Quân đội thì trước khi chuyển vụ án Cơ quan điều tra đang điều tra trao đổi với 
Viện kiểm sát đang thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án để có văn bản 
đề nghị Viện kiểm sát có thẩm quyền ra quyết định chuyển vụ án. Khi nhận được 
văn bản đề nghị ra quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết 
định chuyển vụ án có văn bản thông báo cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có 
thẩm quyền tiếp nhận giải quyết.  

Thủ tục chuyển vụ án thực hiện theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Tố 
tụng hình sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Sau khi bàn giao vụ án, Cơ quan điều tra đã chuyển vụ án có trách nhiệm phối 
hợp với Cơ quan điều tra có thẩm quyền đã tiếp nhận vụ án khi có yêu cầu hoặc đề 
nghị phối hợp.  

Điều 12. Phối hợp trong các trường hợp bắt, khám xét, tạm giữ, tạm giam, 
áp giải, dẫn giải và các hoạt động tố tụng khác 

1. Cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội và ngoài Quân đội bắt người bị giữ 
trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị 
truy nã, áp giải, dẫn giải, khám xét, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản thực hiện 
theo quy định tại các điều 110, 111, 112, 114, 115, 116, 127, 128, 129, 194 và 195 
của Bộ luật Tố tụng hình sự. Khi thực hiện lệnh bắt, khám xét, áp giải, dẫn giải, kê 
biên tài sản, phong tỏa tài khoản hoặc các hoạt động tố tụng khác nếu cần sự phối 
hợp của Cơ quan điều tra hoặc các đơn vị Quân đội, Công an và tổ chức, cá nhân 
có liên quan thì cơ quan đang giải quyết vụ án phải đề nghị và thống nhất với các 



 
      CÔNG BÁO/Số 1637 + 1638/Ngày 01-12-2025   70 
 
cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về nội dung, biện pháp phối hợp. Khi nhận được 
đề nghị, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được đề nghị có trách nhiệm phối hợp, 
bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

2. Trường hợp cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 
tra bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc 
bắt người đang bị truy nã và đã ra quyết định tạm giữ theo quy định của pháp luật 
thì người bị tạm giữ được đưa vào cơ sở giam giữ của Công an nhân dân, Quân đội 
nhân dân nơi gần nhất.  

3. Cơ quan điều tra và các cơ quan, đơn vị liên quan của Quân đội và Công an 
phải phối hợp chặt chẽ trong thực hiện việc bắt bị can, bị cáo theo quyết định truy 
nã. Trường hợp Cơ quan điều tra trong Quân đội ra quyết định truy nã bị can, bị cáo, 
thì phải trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng của Công an và với Viện kiểm sát 
theo quy định để có biện pháp truy nã, bắt giữ đối tượng. Khi đối tượng truy nã bị 
bắt giữ, cơ quan Công an thông báo, làm thủ tục bàn giao người bị bắt để Cơ quan 
điều tra đã quyết định truy nã ra quyết định đình nã và tiếp tục giải quyết vụ án.  

Định kỳ hằng tháng, 06 tháng, 01 năm, các Cơ quan điều tra trong Quân đội 
thông báo số lượng đối tượng có quyết định truy nã chưa bắt được và đã đình nã 
cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để tổng hợp, thông báo cho Văn phòng 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (cơ quan chuyên trách về truy bắt đối tượng 
truy nã) biết và thực hiện thống kê hình sự. 

4. Cơ sở giam giữ của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân phải phối hợp và 
tạo điều kiện trong việc gửi, nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam; cơ quan có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ trong Quân đội và ngoài Quân đội có 
trách nhiệm phối hợp quản lý, trích xuất, điều chuyển, giải quyết cho người bị tạm 
giữ, người bị tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 13. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc tra cứu thông tin 
bưu chính, viễn thông, thuế; sao kê tài liệu liên quan thuế, phí, lệ phí; phong 
tỏa, sao kê tài khoản, truy xuất lịch sử giao dịch; sao hồ sơ bệnh án, điều tra, 
xác minh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thu thập các thông tin khác liên 
quan vụ việc, vụ án 

1. Trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án, nếu cần phối hợp với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để sao hồ sơ bệnh án, tiếp xúc 
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với người làm chứng, bị hại, người có liên quan đang được cấp cứu, điều trị thì cơ 
quan có thẩm quyền trong Quân đội và ngoài Quân đội phải liên hệ với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh, có giấy giới thiệu và văn bản đề nghị phối hợp được người có 
thẩm quyền phê duyệt, nêu rõ nội dung cần phối hợp, thời hạn cung cấp thông tin, 
trả lời kết quả.  

2. Trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án, nếu cần phối hợp để tra cứu hoặc 
đề nghị cung cấp thông tin thuê bao, thông tin liên quan đến dịch vụ bưu chính, 
dịch vụ mạng viễn thông tại cơ quan bưu chính, viễn thông thuộc Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an hoặc sao kê tài liệu liên quan thuế, phí, lệ phí, phong tỏa tài khoản, 
sao kê tài khoản và truy xuất lịch sử giao dịch tại cơ quan thuế, tổ chức tín dụng 
thuộc Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hoặc thu thập thông tin khác liên quan giải 
quyết vụ việc, vụ án thì cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội và ngoài Quân đội 
liên hệ và có giấy giới thiệu, văn bản đề nghị phối hợp được người có thẩm quyền 
phê duyệt, kèm một trong các văn bản tố tụng (bản chính hoặc bản sao y): Quyết 
định phân công người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Quyết định khởi tố vụ án 
hình sự; Quyết định áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt (nếu có).   

3. Các cơ quan được đề nghị nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có trách 
nhiệm phối hợp theo nội dung, thời hạn ghi trong văn bản đề nghị, bảo đảm việc 
giải quyết vụ việc, vụ án kịp thời, hiệu quả. Trường hợp không cung cấp được 
thông tin hoặc thông tin không đáp ứng được đầy đủ các nội dung theo đề nghị thì 
cơ quan được đề nghị phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

Điều 14. Phối hợp trong giai đoạn truy tố 

1. Trong giai đoạn truy tố, nếu Viện kiểm sát phát hiện có dấu hiệu tội phạm 
hoặc người phạm tội mới nhưng không liên quan đến vụ án đang giải quyết mà 
thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra trong Quân đội hoặc ngoài Quân đội, thì 
trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày có căn cứ xác định, Viện kiểm sát ban hành văn 
bản yêu cầu, gửi kèm hồ sơ, tài liệu (bản chính hoặc bản sao y), đồ vật, tài sản có 
liên quan đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của 
pháp luật, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền.  

2. Trong giai đoạn truy tố, Viện kiểm sát trong hoặc ngoài Quân đội xác định 
vụ án không thuộc thẩm quyền truy tố của mình thì thực hiện chuyển vụ án theo 
quy định tại Điều 239 của Bộ luật Tố tụng hình sự và quy định khác của pháp luật 
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có liên quan. Trước khi ban hành quyết định chuyển vụ án, Viện kiểm sát trao đổi, 
thống nhất bằng văn bản với Viện kiểm sát có thẩm quyền. Trường hợp có vướng 
mắc, tranh chấp về thẩm quyền giải quyết vụ án, Viện kiểm sát đang giải quyết vụ 
án chủ động tổ chức họp với Viện kiểm sát có liên quan trao đổi, thống nhất thẩm 
quyền; nếu không thống nhất được thì cùng báo cáo Viện kiểm sát cấp trên trực 
tiếp xem xét, quyết định.     

3. Các trường hợp chuyển vụ án giữa Viện kiểm sát quân sự và Viện kiểm sát 
nhân dân để truy tố theo thẩm quyền, trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày kết thúc 
giải quyết vụ án trong giai đoạn truy tố thì Viện kiểm sát nhận vụ án có trách 
nhiệm thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết vụ án trong giai đoạn truy tố cho 
Viện kiểm sát đã chuyển vụ án.  

Điều 15. Phối hợp trong giai đoạn xét xử  

1. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án, nếu Tòa án phát hiện có dấu hiệu tội 
phạm hoặc người phạm tội mới nhưng không liên quan đến vụ án mà Tòa án đang 
giải quyết thì Tòa án có văn bản kiến nghị và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu (bản 
chính hoặc bản sao y), đồ vật, tài sản có liên quan đến Cơ quan điều tra, Viện kiểm 
sát có thẩm quyền trong Quân đội hoặc ngoài Quân đội để xem xét, giải quyết theo 
quy định tại khoản 3 Điều 144 của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Trường hợp tại phiên tòa xét xử vụ án, Hội đồng xét xử phát hiện có dấu hiệu 
tội phạm hoặc người phạm tội mới, nhưng không liên quan đến vụ án đang xét xử 
thì Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng 
cứ, tài liệu (bản chính hoặc bản sao y), đồ vật, tài sản có liên quan cho Cơ quan 
điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền trong Quân đội hoặc ngoài Quân đội để xem 
xét, giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 144 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

2. Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, trường hợp Tòa án trong Quân đội hoặc ngoài 
Quân đội có căn cứ xác định vụ án không thuộc thẩm quyền xét xử của mình mà 
thuộc thẩm quyền của Tòa án khác thì Tòa án đang giải quyết vụ án có văn bản 
trao đổi với Viện kiểm sát đã truy tố để chuyển lại hồ sơ vụ án giải quyết theo 
thẩm quyền. Việc chuyển vụ án được thực hiện theo quy định tại Điều 274 của Bộ 
luật Tố tụng hình sự. 

3. Đối với vụ án phức tạp, có vướng mắc, tranh chấp liên quan đến thẩm quyền 
xét xử giữa Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự thì phối hợp giải quyết theo quy 
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định tại Điều 275 của Bộ luật Tố tụng hình sự và quy định khác của pháp luật có 
liên quan.  

Điều 16. Phối hợp giữa Viện kiểm sát, Tòa án với cơ quan, đơn vị chức 
năng của Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân các cấp trong giai đoạn truy 
tố, xét xử 

Trong giai đoạn truy tố, xét xử, khi Viện kiểm sát, Tòa án cần phối hợp với cơ 
quan, đơn vị chức năng của Công an, Quân đội, Ủy ban nhân dân các cấp trong 
việc tống đạt văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, xác minh sự có mặt của 
những người này tại địa phương (hoặc tại đơn vị đóng quân), dẫn giải, áp giải hoặc 
các vấn đề, nội dung khác phục vụ cho việc giải quyết vụ án thì Viện kiểm sát, Tòa 
án liên hệ, có giấy giới thiệu, kèm theo công văn gửi cơ quan Công an, đơn vị 
Quân đội đóng quân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân để đề nghị phối hợp; các cơ 
quan, đơn vị được đề nghị có trách nhiệm phối hợp bảo đảm thực hiện các hoạt 
động tố tụng an toàn, hiệu quả. Chi phí phát sinh ngoài chi phí tố tụng trong quá 
trình phối hợp do Viện kiểm sát, Tòa án có yêu cầu phối hợp bảo đảm hoặc do các 
bên thống nhất. 

 
Chương III 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2025, 
thay thế Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA 
ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công 
an về quan hệ phối hợp trong một số hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình 
sự giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội.  

Điều 18. Trách nhiệm thi hành 

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, 
Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong phạm vi quản lý 
nhà nước của các bộ, ngành có trách nhiệm quán triệt, triển khai thực hiện quy 
định tại Thông tư liên tịch này. 



 
      CÔNG BÁO/Số 1637 + 1638/Ngày 01-12-2025   74 
 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh hoặc 
cần hướng dẫn, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài 
chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết./. 
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